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Bảng chia 2–9 Bảng để dán tường

Mỗi bảng chia là bảng nhân đọc ngược lại. Dán bảng này cạnh bảng cửu chương, mỗi ngày đọc to một bảng, rồi
thử nói không nhìn. Thứ tự gợi ý: chia 2 và 5, sau đó 3, 4 – cuối cùng 6, 7, 8, 9.

Chia 2

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

Chia 3

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

Chia 4

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

Chia 5

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

Chia 6

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

Chia 7

7 : 7 = 1

14 : 7 = 2

21 : 7 = 3

28 : 7 = 4

35 : 7 = 5

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

70 : 7 = 10

Chia 8

8 : 8 = 1

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

80 : 8 = 10

Chia 9

9 : 9 = 1

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

90 : 9 = 10

Chia là nhân ngược
8 × 7 = 56 nên 56 : 7 = 8 và 56 : 8 =
7. Thuộc bảng nhân là gần thuộc
bảng chia.

Bộ ba số
2, 3, 6 cho 4 phép tính: 2 × 3 = 6, 3
× 2 = 6, 6 : 2 = 3, 6 : 3 = 2.

Chia đều
12 cái kẹo chia đều cho 3 bạn, mỗi
bạn được 4 cái: 12 : 3 = 4.
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Bảng chia 2–9 Luyện tập

Làm trong khoảng 5–10 phút, không cần nhanh. Nếu quên, hãy nghĩ đến bảng nhân: “mấy nhân 7 bằng 56?”. Câu
nào chưa chắc thì đánh dấu, ngày mai luyện lại. Đáp án ở trang 3.

1 Tính (thứ tự lộn xộn – không theo bảng)

1 27 : 9 =  2 42 : 6 =  3 24 : 8 =  4 54 : 6 = 

5 18 : 3 =  6 35 : 7 =  7 18 : 2 =  8 28 : 4 = 

9 16 : 4 =  10 56 : 8 =  11 20 : 4 =  12 25 : 5 = 

13 36 : 9 =  14 32 : 8 =  15 28 : 7 =  16 64 : 8 = 

17 56 : 7 =  18 72 : 9 =  19 63 : 9 =  20 14 : 2 = 

21 8 : 4 =  22 18 : 6 =  23 48 : 6 =  24 36 : 4 = 

25 6 : 3 =  26 49 : 7 =  27 54 : 9 =  28 16 : 8 = 

29 18 : 9 =  30 48 : 8 =  31 21 : 3 =  32 27 : 3 = 

33 24 : 3 =  34 21 : 7 =  35 40 : 8 =  36 24 : 6 = 

37 45 : 9 =  38 14 : 7 =  39 63 : 7 =  40 12 : 4 = 

2 Điền số còn thiếu vào ô trống

1   : 7 = 3 2  21 :  = 3

3   : 3 = 4 4  12 :  = 2

5   : 2 = 4 6  35 :  = 5

7   : 9 = 8 8  40 :  = 8

9   : 6 = 6 10  48 :  = 8

11   : 8 = 7 12  63 :  = 9

3 Bộ ba số: viết 2 phép nhân và
2 phép chia

3 · 7 · 21 4 · 9 · 36

6 · 8 · 48 7 · 9 · 63
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Bảng chia 2–9 Đáp án

1 Tính

1 27 : 9 =  3 2 42 : 6 =  7 3 24 : 8 =  3 4 54 : 6 =  9

5 18 : 3 =  6 6 35 : 7 =  5 7 18 : 2 =  9 8 28 : 4 =  7

9 16 : 4 =  4 10 56 : 8 =  7 11 20 : 4 =  5 12 25 : 5 =  5

13 36 : 9 =  4 14 32 : 8 =  4 15 28 : 7 =  4 16 64 : 8 =  8

17 56 : 7 =  8 18 72 : 9 =  8 19 63 : 9 =  7 20 14 : 2 =  7

21 8 : 4 =  2 22 18 : 6 =  3 23 48 : 6 =  8 24 36 : 4 =  9

25 6 : 3 =  2 26 49 : 7 =  7 27 54 : 9 =  6 28 16 : 8 =  2

29 18 : 9 =  2 30 48 : 8 =  6 31 21 : 3 =  7 32 27 : 3 =  9

33 24 : 3 =  8 34 21 : 7 =  3 35 40 : 8 =  5 36 24 : 6 =  4

37 45 : 9 =  5 38 14 : 7 =  2 39 63 : 7 =  9 40 12 : 4 =  3

2 Điền số còn thiếu

1  21  : 7 = 3 2  21 : 7  = 3 3  12  : 3 = 4 4  12 : 6  = 2

5  8  : 2 = 4 6  35 : 7  = 5 7  72  : 9 = 8 8  40 : 5  = 8

9  36  : 6 = 6 10  48 : 6  = 8 11  56  : 8 = 7 12  63 : 7  = 9

3 Bộ ba số

3 · 7 · 21

3 × 7 = 21
7 × 3 = 21
21 : 3 = 7
21 : 7 = 3

4 · 9 · 36

4 × 9 = 36
9 × 4 = 36
36 : 4 = 9
36 : 9 = 4

6 · 8 · 48

6 × 8 = 48
8 × 6 = 48
48 : 6 = 8
48 : 8 = 6

7 · 9 · 63

7 × 9 = 63
9 × 7 = 63
63 : 7 = 9
63 : 9 = 7

Hiểu trước khi thuộc
Nếu con quên, hỏi “có 56 cái kẹo,
chia đều cho 7 bạn, mỗi bạn mấy
cái?” – dùng đồ vật để con tự tìm
lại.

Ít mà đều
5–10 phút mỗi ngày tốt hơn 1 giờ
vào cuối tuần.

Học Soroban cùng giáo viên?
Kodomo Soroban Center,
Vinhomes Gardenia (Hà Nội) – học
thử miễn phí. Gọi · Zalo
096.802.8484.
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